
       

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ô                   

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ô   Lâm Hoà   T ấ  

        2. Bà P a  T ị Hiề  

Thư ký tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà        T ị T   T ủ  -  á  bộ 

Tòa á    â  dâ  q ậ  Bì   T ạ   

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh tham gia phiên tòa: Ô   H ỳ   Dũ   –  iểm sát viê . 

Trong ngày 10 tháng 3  ăm 2020, tại P ò   xử á  Tòa á    â  dâ  q ậ  

Bì   T ạ   xét xử sơ t ẩm vụ á   ì   sự t ụ lý số 23/2020/HSST ngày 

13/02/2020 đối với các bị cáo:  

1. Trần Hiếu L; si    ăm: 1988 tại T à   p ố Hồ   í Mi  ; hộ k ẩ  

t ườ   trú: 280/49 đườ    , P ườ   B, q ậ  Bì   T ạ  , T à   p ố Hồ   í 

Minh; q ốc tịc : Việt  am; dân tộc:  i  ; tôn giáo: P ật; trì   độ  ọc vấ : 

09/12; con ông Trầ  Hiế    và bà Trầ  T ị  im  . 

Tiề  á , tiề  sự:   à 15/01/2020 bị cáo bị xử p ạt 01  ăm tù về tội Trộm 

cắp tài s   t eo B   á   ì   sự số 08/2020/HSST của Tòa á    â  dâ  q ậ  Bì   

Thạ  , T à   p ố Hồ   í Mi  . 

Tạm  iam: 16/7/2019.    m t) 

2. Lê Thị Mỹ A; Sinh  ăm: 1994 tại Q       ãi; hộ k ẩ  t ườ   trú: 

K     đă   ký  ộ k ẩ  t ườ   trú; c ỗ ở: Ấp C, xã D,    ệ   ầ  Gi ộc, tỉ   

Long An; q ốc tịc : Việt  am; dân tộc:  i  ; tôn giáo: Không; trì   độ  ọc vấ : 

0/12;    ề    iệp: Làm t  ê; con ông Lê Vă  S và bà        T ị T. 

Tiề  á :  

-   à  20/9/2013, bị Tòa á    â  dâ  t à   p ố S c Tră  , tỉ   S c 

Tră   xử p ạt 02  ăm 06 t á   tù về tội “Trộm cắp tài s  ”  b   á  số 

82/2013/HSST) 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN BÌNH THẠNH 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 
B   á  số: 29/2020/HSST 

Ngày 10 – 3 - 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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-   à  25/9/2015 bị Tòa á    â  dâ  q ậ  Tâ  P ú, T à   p ố Hồ   í 

Mi   xử p ạt 06 t á   tù về tội “Trộm cắp tài s  ”  b   á  số 184/2015/HSST) 

Tổ    ợp với b   á   ì   sự sơ t ẩm số 82/2013/HSST   à  20/9/2013 

của Tòa án nhân dân t à   p ố S c Tră  , tỉ   S c Tră  , b ộc bị cáo p  i c ấp 

 à    ì   p ạt c     là 03  ăm tù  B   á  số 184/2015/HSST).   ấp  à   xo   

 ì   p ạt tù   à  15/02/2018. 

Bị cáo tại   oại     m t) 

*   ữ     ười t am  ia tố tụ  :    

 - Bị  ại: Ô          T à   N; si    ăm: 1991; địa c ỉ: 43/5 ấp E, xã G, 

   ệ  Hóc Môn, T à   p ố Hồ Chí Minh  vắ   m t) 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệ  c  tro    ồ sơ vụ á  và di   biế  tại p iê  tòa,  ội d    vụ 

á  được t m tắt   ư sa : 

Vào k o    20  iờ 00 p út   ày 15/5/2019, Trầ  Hiế  L điề  k iể  xe  ắ  

má  kiể  dá   J piter  k     rõ biể  số) c ở Lê T ị Mỹ   đi tìm xe  ắ  má  sơ 

 ở để trộm cắp.   i đi đế  trước số 12/33 đườ   H, P ườ   K, q ậ  Bì   

T ạ  , T à   p ố Hồ   í Mi  , c   ai p át  iệ  01 xe  ắ  má  Ho da  irblade, 

biể  số 59Y1-411.79 của a          T à    , k     c    ười tr    coi  ê  L  

dừ   xe các  vị trí xe Ho da  irblade k o    10m để c o Mỹ   ngồi trên xe 

J piter c     iới, L  đi bộ đế  vị trí xe Ho da  irblade dù   đo   bẻ ổ k  a xe 

rồi đẩ  xe trộm cắp được đế  vị trí Mỹ  . Do xe Honda Airblade không nổ máy 

được  ê  L  kê  Mỹ     ồi lê  xe Honda Airblade điề  k iể , L điề  k iể  xe 

J piter đẩ  xe Ho da  irblade đế  dốc cầ  T ị    è   ướ   X  Viết    ệ Tĩ   

về Hà   Xa  , q ậ  Bì   T ạ  ) t ì   p tiệm sửa xe, L đưa xe Ho da  irblade 

vào tiệm sửa xe   ờ t ợ làm c o  ổ má . Sa  đ  L liê   ệ và   p đối tượ   tê  

Bì    k     rõ lai lịc ) để bá  xe  ắ  máy trộm cắp được với  iá 4.000.000 

đồ  , L chia cho Mỹ   2.000.000 đồ     ư   trừ tiề  sửa xe  ê  c ỉ đưa 

1.900.000 đồ  , số tiề  c  được do bá  xe trộm cắp, L và Mỹ   đã tiê  xài cá 

  â   ết. 

Ngày 08/7/2019,  ơ q a  c    sát điề  tra-      a  q ậ  P ú    ậ  t ụ lý 

vụ á  trộm cắp tài s   x   ra tại k   E1, cư xá L, P ườ   M, q ậ  P ú    ậ  do 

Trầ  Hiế  L t ực  iệ . Q á tì   điề  tra L k ai   ậ  đã cù   với Lê T ị Mỹ   

t ực  iệ  vụ trộm cắp xe  ắ  má  Ho da  irblade, biể  số 59Y1-411.79 tại 

trước số 12/33 đườ   H, P ườ   K, q ậ  Bì   Bì   T ạ  , tiế   à   làm việc 

với Lê T ị Mỹ   cù   t ừa   ậ . Do đ   ơ q a  c    sát điề  tra-      a  q ậ  

P ú    ậ  bà   iao Lê T ị Mỹ   c o  ơ q a  c    sát điề  tra-      a  q ậ  

Bì   T ạ   để  i i q  ết t eo t ẩm q  ề .  

Qua truy xét Cơ q a       sát điều tra Công an quậ  Bì   T ạ   bắt  iữ 

Trầ  Hiế  L và Lê T ị Mỹ   k ai   ậ   à   vi p ạm tội   ư trê . 
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 ă  cứ  ết l ậ  đị    iá tài s   số 379/ LĐGTS-TCKH ngày 31/10/2019 

của Hội đồ   đị    iá tài s   tro   tố tụ    ì   sự q ậ  Bì   T ạ  , kết l ậ : 01 

xe  ắ  má  Honda  irblade, biể  số 59Y1-411.79 c   iá 18.000.000 đồ  .  

Về trác    iệm dâ  sự: Ông        T à      ê  cầ  bị cáo bồi t ườ   với 

số tiề  18.000.000 đồ  . 

Vật chứng: 

- 01 xe  ắ  má   Ho da  irblade, biể  số 59Y1-411.79.  ơ q a  điề  tra 

c ưa t    ồi được; 

- 01 USB c ứa dữ liệ  camera  ì       trộm cắp tài s  . 

Tại b    áo trạ   số 22/CTr-VKS ngày 06 tháng 02  ăm 2020 của Việ  

kiểm sát   â  dâ  q ậ  Bì   T ạ   đã tr   tố bị cáo Trầ  Hiế  L và Lê T ị Mỹ 

A về tội: “Trộm cắp tài s  ” t eo   o   1 Điều 173 Bộ l ật Hì   sự  ăm 2015. 

Tại p iê  toà   à    m  a  các bị cáo Trầ  Hiế  L và Lê T ị Mỹ   t ừa 

  ậ   à   vi trộm cắp tài s   của mì   đồ   t ời xi   i m   ẹ một p ầ   ì   

p ạt. 

Đại diệ  Việ  kiểm sát   â  dâ  q ậ  Bì   T ạ   t ực  à   q  ề  c    tố 

trì   bà  q a  điểm của Việ  kiểm sát đối với vụ á , sa  k i p â  tíc  tí   c ất 

 à   vi p ạm tội; các tì   tiết tă       ,  i m   ẹ của các bị cáo đã  iữ     ê  

q a  điểm tr   tố và đề    ị mức á  đối với các bị cáo: 

- Trầ  Hiế  L từ  01  ăm đế   01  ăm 06 tháng tù; 

-  Lê T ị Mỹ   từ  01  ăm đế  01  ăm 06 tháng tù.  

 ác vật c ứ  , trác    iệm dâ  sự đề    ị Hội đồ   xét xử  i i q  ết t eo 

q   đị   p áp l ật. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã  được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý 

kiến của Kiểm sát viên, bị cáo, lời khai của người bị hại và nhân chứng. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trê  cơ sở  ội d    vụ á , că  cứ vào các tài liệ  tro    ồ sơ vụ á  đã được 

tra   tụ   tại p iê  tòa, Hội đồ   xét xử   ậ  đị     ư sa :
  

[1] Về tố tụng: Về  à   vi, q  ết đị   tố tụ   của  ơ q a  điề  tra      a  

q ậ  Bì   T ạ  , Điề  tra viê , Việ  kiểm sát   â  dâ  q ậ  Bì   T ạ  ,  iểm 

sát viê  tro   q á trì   điề  tra, tr   tố đã được t ực  iệ  đú   về t ẩm q  ề , 

trì   tự, t ủ tục t eo q   đị   của Bộ l ật Tố tụ    ì   sự. Q á trì   điề  tra và 

tại p iê  tòa, các bị cáo và   ữ     ười t am  ia tố tụ   k ác k     c    ười 

 ào c  ý kiế   o c k iế   ại về  à   vi, q  ết đị   của cơ q a  tiế   à   tố tụ  , 

  ười tiế   à   tố tụ  . Do đ  các  à   vi, q  ết đị   tố tụ   của cơ q a  tiế  

 à   tố tụ  ,   ười tiế   à   tố tụ   đã t ực  iệ  là đú   t eo q   đị   của p áp 

l ật. 
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[2] Về hành vi phạm tội của các bị cáo: 

Tại cơ q a  điề  tra cũ     ư t ẩm tra xét  ỏi tại p iê  toà   m  a , Hội 

đồ   xét xử   ậ  t ấ , bị cáo Trầ  Hiế  L; Lê T ị Mỹ   đã t ừa   ậ  toà  bộ 

 à   vi p ạm tội của mì     ư cáo trạ   đã  ê , lời k ai của các bị cáo p ù  ợp 

với biê  b   bắt   ười tro   trườ    ợp k ẩ  cấp, lời k ai của   ười làm c ứ   

và bị  ại, biê  b   t    iữ vật c ứ  , kết l ậ   iám đị   cù   các c ứ   cứ k ác 

c  tro    ồ sơ, c o t ấ : Vào k o    20  iờ   à  15/5/2019, tại số   à 12/33 

đườ   H, P ườ   K, q ậ  Bì   T ạ  , bị cáo Trầ  Hiế  L cù   bị cáo Lê T ị 

Mỹ   đã lén lút trộm 01 xe  ắ  má  Ho da  irblade biển số: 59Y1-411.79, trị 

giá 18.000.000 đồ   của            T à    . Hà   vi của bị cáo Trầ  Hiế  L; 

Lê T ị Mỹ   p ạm tội “Trộm cắp tài s  ”, tội p ạm và  ì   p ạt được q   đị   

tại   o   1 Điề  173 Bộ l ật  ì   sự  ăm 2015. 

 ác bị cáo Trầ  Hiế  L, Lê T ị Mỹ   là   ười c  đầ  đủ  ă   lực trác  

  iệm  ì   sự,   ậ  t ức được Q  ề  sở  ữ  tài s   của cá   â , tổ c ức được 

Hiế  p áp, p áp l ật b o vệ. Tuy nhiên, do lười lao độ     ư   m ố  c  tiề  

tiêu xài, bị cáo Trầ  Hiế  L cù   bị cáo Lê T ị Mỹ   đã lén lút trộm 01 xe  ắ  

máy của bị  ại. Đâ  là lỗi cố ý của các bị cáo. Hà   vi của các bị cáo đã xâm 

p ạm trực tiếp đế  q  ề  sở  ữ  tài s   của c    dâ , được p áp l ật b o vệ, 

     ưở   đế  tì    ì    ì   a   i   trật tự xã  ội tại địa p ươ  . 

  ư vậ ,  à   vi của bị cáo Trầ  Hiế  L và Lê T ị Mỹ   đã đủ  ế  tố cấ  

t à   tội “Trộm cắp tài s  ”, tội p ạm và  ì   p ạt được q   đị   tại K o   1 

Điề  173 Bộ l ật  ì   sự  ăm 2015. 

[3] Xét về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

 Xét các bị cáo t ực  iệ   à   vi p ạm tội đã bà  bạc, t ố   t ất từ trước 

  ư   c   ai bị cáo đề  là   ười t ực  à  , là đồ   p ạm  i   đơ  tro   vụ á . 

Xét bị cáo Trầ  Hiế  L tro   vụ á  c  vai trò là   ười c ủ mư , trực tiếp 

t ực  iệ   à   vi p ạm tội. Bị cáo c ưa có tiề  á  tiề  sự, tại cơ q a  điề  tra 

cũ     ư phiên tòa hôm nay, bị cáo t à   k ẩ  k ai báo, ă   ă   ối c i; b   t â  

bị cáo là   ười    i co    ỏ do vợ mất,  ia đì   c   oà  c    ki   tế k   k ă  

được xác   ậ  của c í   q  ề  địa p ươ    ê  được  ưở   tì   tiết  i m   ẹ 

 ì   p ạt đối với bị cáo t eo điểm s k o   1, k o   2 Điề  51 Bộ l ật  ì   sự 

 ăm 2015.  

Đối với bị cáo Lê T ị Mỹ   đã bị kết á  về tội “Trộm cắp tài s  ”, c ấp 

 à   xo    ì   p ạt   à  15/02/2018, c ưa được x a á  tíc   a  lại tiếp tục 

p ạm tội. Do đ  cầ  áp dụ   tì   tiết tă        trác    iệm  ì   sự t eo điểm   

k o   1 Điề  52 Bộ l ật  ì   sự  ăm 2015 để tă   một p ầ   ì   p ạt   ằm ră  

đe  iáo dục bị cáo. 

T eo B   á  số 184/2015/HSST   à  25/9/2015 bị Tòa á    â  dâ  q ậ  

Tâ  P ú, T à   p ố Hồ   í Mi   tổ    ợp  ì   p ạt đối với B   á  số 

82/2013/HSST   à  20/9/2013 của Tòa á    â  dâ  t à   p ố S c Tră  , tỉ   

S c Tră   đã   ậ  đị  , tài s   bị cáo trộm cắp c   iá trị dưới 2.000.000 đồ  , 

t     iê  bị cáo đã bị kết á  về tội c iếm đoạt tài s  , c ưa được x a á  tíc   ê  
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t  ộc trườ    ợp tái p ạm t eo   o   1 Điề  53 Bộ l ật  ì   sự  ăm 2015. Do 

đ , lầ  p ạm tội  à  của bị cáo Lê T ị Mỹ  , bị cáo c ỉ t  ộc trườ    ợp tái 

p ạm, k     t  ộc trườ    ợp tái p ạm       iểm t eo   o   2 Điề  53 Bộ 

l ật  ì   sự  ăm 2015. 

 Tuy nhiên xét tại cơ q a  điề  tra cũ     ư p iê  tòa   m  a , bị cáo 

t à   k ẩ  k ai báo, ă   ă   ối c i, b   thân đa      i co    ỏ dưới 36 t á   

t ổi nên được áp dụ   tì   tiết  i m   ẹ  ì   p ạt đối với bị cáo t eo điểm s 

k o   1, k o   2 Điề  51 Bộ l ật  ì   sự  ăm 2015, Hội đồ   xét xử   ậ  t ấ  

cầ  t iết áp dụ   một mức  ì   p ạt p ù  ợp để  iáo dục bị cáo cũ     ư p ò   

  ừa c     c o tội p ạm.  

[4] Về trách nhiệm dân sự và vật chứng: 

Về trác    iệm dâ  sự: Bị  ại là            T à      ê  cầ  bồi t ườ   

số tiề  18.000.000 đồ  . Xét  ê  cầ   à  là c  că  cứ p ù  ợp với kết l ậ  đị   

 iá tài s   số 379/ LĐGTS-T  H   à  31/10/2019 của Hội đồ   đị    iá tài 

s   tro   tố tụ    ì   sự q ậ  Bì   T ạ  . Do đ , Hội đồ   xét xử b ộc bị cáo 

p  i bồi t ườ   c o bị  ại với số tiề   ê  trê . 

Về vật c ứ  : 01 USB c ứa dữ liệ  camera  ì       trộm cắp tài s  : Xét 

đâ  là c ứ   cứ c ứ   mi    à   vi p ạm tội của bị cáo  ê  cầ  tịc  t  , lư   ồ 

sơ vụ á .  

 [5]  Về án phí: Các bị cáo p  i c ị  á  p í HSST t eo q   đị   p áp l ật. 

Do đ ,  áo trạ   Việ  kiểm sát tr   tố các bị cáo là đú     ười, đú   tội 

danh và khung hình p ạt. 

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

1/ T  ê  bố bị cáo Trầ  Hiế  L và Lê T ị Mỹ   p ạm tội “Trộm cắp tài 

s  ”. 

- Áp dụ   k o   1, Điề  173; Điểm s k o   1, k o   2  Điề  51; Điề  17; 

Điề  38, Điề  56 Bộ l ật  ì   sự  ăm 2015;  

Xử p ạt bị cáo Trầ  Hiế  L  01  ăm 06 tháng tù. 

Tổ    ợp  ì   p ạt trê  với với  ì   p ạt 01  ăm tù tại B   á   ì   sự số 

08/2020/HSST   à  15/01/2020 của Tòa á    â  dâ  q ậ  Bì   T ạ  , T à   

p ố Hồ   í Mi  , b ộc bị cáo p  i c ấp  à    ì   p ạt c     c o c  2 b   á  là 

02  ăm 06 tháng tù. T ời  ạ  tù tí   từ   à  08/7/2019. 

- Áp dụ   k o   1, Điề  173; Điểm s k o   1, k o   2  Điề  51; Điểm   

k o   1 Điề  52; Điề  17; Điề  38 Bộ l ật  ì   sự  ăm 2015;  

Xử p ạt bị cáo Lê T ị Mỹ   01  ăm 03 tháng tù. T ời  ạ  tù tí   từ   à  

bắt bị cáo c ấp  à   á . 
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2/Áp dụ   Điề  47 Bộ l ật  ì   sự  ăm 2015; Điề  106 Bộ l ật tố tụ   

 ì   sự  ăm 2015;  

- Lư   ồ sơ vụ á : 01 USB c ứa dữ liệ  camera  ì       trộm cắp tài s  . 

B ộc bị cáo Trầ  Hiế  L và Lê T ị Mỹ   liê  đới bồi t ườ   c o bị  ại 

       T à    am số tiề  18.000.000 đồ  . 

3/Áp dụ   Điề  99 Bộ l ật tố tụ    ì   sự và    ị q  ết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 q   đị   về á  p í, lệ p í Tòa á . 

Mỗi bị cáo p  i c ị  200.000 đồ   á  p í Hì   sự sơ t ẩm và 450.000 đồ   

án p í dâ  sự sơ t ẩm. 

Bị  ại c  q  ề  k á   cáo tro    ạ  15   à  kể từ   à  được tố   đạt  ợp 

lệ b   á .  ác bị cáo c  q  ề  k á   cáo tro    ạ  15   à  từ kể từ   à  t  ê  

án. 
 

Nơi nhận: 
- TAND TP.HCM; 
- V S D q.Bì   T ạ  ; 
-   à tạm  iữ -    q.Bì   T ạ  ; 
-   i cục TH  q.Bì   T ạ  ; 
- T i  à   á   ì   sự; 
- PC.54 Công an Tp.HCM; 

-  Bị cáo; 
-   ười t am  ia tố tụ  ; 
- Lư  VP - HS.  

 

   T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

   THẨM PHÁN - CHỦ T A PHI N TÒA 

 

 

 

 

 

N u  n C n   h  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

HỘI THẨM NHÂN DÂN THẨM PHÁN - CHỦ T A PHI N TÒA 



 7 

 

 

 

 

N u  n C n   h  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bị cáo c  m t tại p iê  tòa c  q  ề  k á   cáo tro    ạ  15   à  kể từ 

ngày tuyên án. 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
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